

	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

Số: 499/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 12 tháng 02 năm 2026


              
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định các nội dung được giao tại các Luật của Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 34/TTr-STP ngày 05 tháng 02 năm 2026.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh mục Quyết định của UBND tỉnh quy định các nội dung được giao tại các Luật của Quốc hội khoá XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Các sở, ngành được phân công chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định các nội dung được giao, bảo đảm chất lượng, tiến độ soạn thảo, thời hạn trình văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này. 
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Công thương, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Môi trường và Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	 
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Ngọc Hậu





DANH MỤC
Quyết định của UBND tỉnh quy định các nội dung được giao tại các Luật của Quốc hội khóa XV thông qua 
tại Kỳ họp thứ 10, Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
(Kèm theo Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 12/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)

	STT
	Tên văn bản giao quy định
	Hiệu lực của văn bản giao quy định
	Điều, khoản,  điểm giao quy định
	CQ chủ trì              soạn thảo
	Cơ quan                         phối hợp
	Thời hạn trình

	1
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn 
	01/01/2026
	Khoản 31 Điều 1: “Đối với quy hoạch đô thị và nông thôn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh thì UBND cấp xã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, công bố điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo trình tự, thủ tục do UBND cấp tỉnh quy định”
	Sở Xây dựng
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý I              năm 2026

	2
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 123/2025/QH15
	01/01/2026
	Khoản 24 Điều 1: “UBND cấp tỉnh quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh các cấp học, quyết định danh mục và mức thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục do địa phương quản lý theo quy định tại khoản 2 Điều này”
	Sở Giáo dục                và Đào tạo
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý I              năm 2026

	3
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường
	01/01/2026
	Khoản 15 Điều 3: “UBND cấp tỉnh căn cứ mật độ chăn nuôi của vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi, công nghệ chăn nuôi, môi trường sinh thái để quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn”
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý I              năm 2026

	4
	Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự số 118/ 2025/QH15
	01/7/2026
	[bookmark: dc_144]Khoản 8 Điều 9: “Hồ sơ, văn bản đề nghị quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này nộp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của UBND cấp tỉnh nơi sản xuất tiền chất thuốc nổ hoặc gửi qua đường bưu chính về cơ quan có thẩm quyền do UBND cấp tỉnh nơi sản xuất tiền chất thuốc nổ quy định; trường hợp trực tiếp nộp hồ sơ thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu của người đến liên hệ”
	Sở Công Thương
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	5
	[bookmark: tvpllink_gftnlsauya_1]Nghị định số 263/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, nhân lực, nhân tài và giải thưởng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	14/10/2025
	Điểm a khoản 1 Điều 43: “Ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng, các nội dung chủ yếu gồm: tên gọi giải thưởng; chu kỳ và thời điểm tổ chức giải thưởng; đối tượng, lĩnh vực xét thưởng; điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng; cơ cấu giải thưởng, mức thưởng; hồ sơ đề nghị xét tặng; quy trình, thủ tục xét tặng; thành phần, nguyên tắc hoạt động của hội đồng xét tặng giải thưởng; các biểu mẫu phục vụ công tác xét tặng giải thưởng (bản đăng ký; báo cáo tóm tắt công trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; biên bản họp Hội đồng xét tặng giải thưởng và các biểu mẫu khác; các nội dung khác phù hợp với đặc điểm ngành, lĩnh vực và điều kiện cụ thể của bộ, ngành, địa phương (nếu có)). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng, bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm gửi Quy chế tới Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, theo dõi và quản lý”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	6
	Nghị định số 267/ 2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số quy định về thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo
	14/10/2025
	Khoản 7 Điều 10: “Ngoài quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết nội dung, biểu mẫu, trình tự thông báo kế hoạch tài trợ, đặt hàng, thời gian tiếp nhận hồ sơ đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	Khoản 11 Điều 11: “Ngoài quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết biểu mẫu hồ sơ đối với từng loại hình nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	Khoản 8 Điều 12: “Ngoài quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết thành phần, số lượng thành viên, trình tự làm việc, mẫu biên bản họp hội đồng và tổ thẩm định kinh phí, mẫu phiếu đánh giá, nhận xét đối với các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	Khoản 6 Điều 15: “Ngoài quy định tại khoản 2 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và UBND cấp tỉnh quy định chi tiết nội dung, biểu mẫu hợp đồng giao nhiệm vụ tương ứng với từng loại hình nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	Khoản 8 Điều 16: “Ngoài quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và UBND cấp tỉnh quy định chi tiết nội dung đánh giá, hồ sơ, biểu mẫu và trình tự đánh giá, điều chỉnh, chấm dứt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	Khoản 5 Điều 17: “Ngoài quy định tại khoản 1, 2 và 4 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chí đánh giá, hồ sơ, biểu mẫu và trình tự đánh giá cuối kỳ, đánh giá hiệu quả đầu ra của nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	- Điểm e khoản 1 Điều 18: “Đối với nhiệm vụ thuộc danh mục bí mật nhà nước, có nội dung bí mật nhà nước, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và UBND cấp tỉnh chủ động xây dựng và ban hành bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả phù hợp với lĩnh vực quản lý của mình”
- Khoản 7 Điều 18: “Ngoài quy định tại khoản 1 và 2 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chí đánh giá, hồ sơ, biểu mẫu và trình tự đánh giá tác động của kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các Sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	Khoản 4 Điều 19: “Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết nội dung, biểu mẫu quyết định chấm dứt thực hiện nhiệm vụ, biểu mẫu thanh lý và biên bản thanh lý hợp đồng thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	Khoản 3 Điều 23: “Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và UBND cấp tỉnh quy định chi tiết việc xây dựng, tổ chức triển khai, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	Khoản 3 Điều 37: “Ngoài các quy định tại khoản 2 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và UBND cấp tỉnh quy định bổ sung nội dung về quản trị rủi ro đối với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	
	
	
	Khoản 2 Điều 39: “Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh quy định chi tiết tiêu chí riêng về rủi ro đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý nhà nước trong trường hợp cần thiết”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026

	7
	Thông tư số 36/2025/TT-BKHCN ngày 26/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định khung về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
	26/11/2025
	[bookmark: dc_30]Khoản 2 Điều 8: “Trường hợp cần thiết, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định tại khoản 3 Điều 57 Nghị định số 267/2025/NĐ-CP và Thông tư này để ban hành quy định cụ thể về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, quản lý, tổ chức thực hiện chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và quy định về trình tự, thủ tục xét tài trợ, đặt hàng, ký hợp đồng, tổ chức thực hiện, chấm dứt thực hiện, thanh lý hợp đồng giao nhiệm vụ và đánh giá đối với nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản lý và phù hợp với thẩm quyền”
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Các sở, ngành, UBND các xã, phường
	Quý II năm 2026






ỦY   BAN NHÂN DÂN   TỈNH  SƠN LA     Số:   499 / QĐ - UBND  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Độc lập  -   Tự do  -   Hạnh phúc      Sơn La , ngày   12   tháng   02   năm 20 2 6  

                  QUYẾT ĐỊNH   Ban hành  D anh mục  Quyết định của  UBND   tỉnh   quy định   các   nội dung được  giao tại  các  Luật của Quốc hội khóa XV  thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ,  N ghị  định của Chính phủ và  T hông tư của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ     CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH       Căn cứ Luật Tổ chức  C hính quyền địa phương số 72/2025/QH15;   Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 , được  sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;   Căn cứ  Ngh ị   đ ị nh s ố   78/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c ủ a Chính  ph ủ   quy đ ị nh chi ti ế t m ộ t s ố   đi ề u và bi ệ n pháp đ ể   t ổ   ch ứ c, hư ớ ng d ẫ n thi hành Lu ậ t  Ban hành văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t ;   Căn cứ  Ngh ị   đ ị nh s ố   187/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 c ủ a Chính   ph ủ   s ử a đ ổ i, b ổ   sung m ộ t s ố   đi ề u c ủ a Ngh ị   đ ị nh s ố   78/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng  4 năm 2025 c ủ a Chính ph ủ   quy đ ị nh chi ti ế t m ộ t s ố   đi ề u và bi ệ n pháp đ ể   t ổ   ch ứ c,  hư ớ ng d ẫ n thi hành Lu ậ t Ban hành văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t và Ngh ị   đ ị nh s ố   79/2025/NĐ - CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 c ủ a Chính ph ủ   v ề   ki ể m tra, rà soát, h ệ   th ố ng hóa và x ử   lý văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t ;   Căn c ứ   Thông tư s ố   26/2025/TT - BTP ngày 12   tháng  12   năm  2025 c ủ a B ộ   Tư  pháp hư ớ ng d ẫ n xây d ự ng, ban hành văn b ả n quy ph ạ m pháp lu ậ t ;   Theo   đề nghị của  Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số  34 /TTr - STP ngày   05  tháng 02 năm  202 6 .   QUYẾT ĐỊNH:   Đi ề u 1.   Ban hành  Danh m ụ c  Quy ế t đ ị nh c ủ a  UBND   t ỉ nh   quy định  các nội  dung được giao tại các  L uật   của Quốc hội khoá XV  thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ,  N ghị định của Chính phủ và  T hông tư của Bộ trưởng  Bộ Khoa học và Công nghệ  (có  D anh m ụ c   kèm theo) .   Đi ề u 2.   Các  s ở , ngành   đư ợ c phân công ch ủ   trì so ạ n th ả o văn b ả n có trách  nhi ệ m  ph ố i h ợ p   v ớ i các cơ quan, đơn v ị   có liên quan nghiên c ứ u xây d ự ng d ự   th ả o  Quy ế t đ ị nh c ủ a  UBND   t ỉ nh   quy định các  nội dung   được giao , b ả o đ ả m ch ấ t lư ợ ng,  ti ế n đ ộ   so ạ n th ả o, th ờ i h ạ n trình văn b ả n quy đ ị nh chi ti ế t theo Quy ế t đ ị nh này.     Đi ề u 3.   Chánh Văn phòng  UBND   t ỉ nh ;   Giám đ ố c các  s ở :  Khoa h ọ c và Công  ngh ệ , Xây d ự ng, Công thương,  Giáo d ụ c và Đào t ạ o, Nông nghi ệ p và Môi trư ờ ng  

